Mẫu số 10
	TÊN ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/THÀNH PHỐ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số….….
	Tỉnh/thành phố, ngày … tháng … năm …


 

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ PHÂN BỔ HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ HỘ KINH DOANH LÀ THÀNH VIÊN HỆ SINH THÁI TẬN DỤNG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO
(Năm....)

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Căn cứ Nghị định số ..../…./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ….của Chính phủ quy định chi tiết …………………………………………., Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố .... báo cáo Bộ Công Thương tình hình quản lý, sử dụng và phân bổ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là thành viên Hệ sinh thái tận dụng các FTA trong thời gian từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... với nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình quản lý, sử dụng và phân bổ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là thành viên Hệ sinh thái tận dụng các FTA
	Nội dung báo cáo
	Số lượng thành viên Hệ sinh thái tận dụng các FTA
	Số lượng đề xuất của thành viên Hệ sinh thái tận dụng các FTA
	Tổng số ngân sách nhà nước địa phương đã hỗ trợ (triệu đồng)
	Tổng số ngân sách địa phương chưa hỗ trợ (triệu đồng)

	Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là thành viên Hệ sinh thái FTA thuộc tỉnh, thành phố phụ trách
	 
	 
	 
	 

	Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là thành viên Hệ sinh thái FTA thuộc tỉnh, thành phố phụ trách có đề án đề xuất đạt yêu cầu thẩm định và đã được hưởng hỗ trợ
	 
	 
	 
	 

	Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là thành viên hệ sinh thái tận dụng các FTA thuộc tỉnh, thành phố phụ trách có đề án đề xuất đạt yêu cầu thẩm định nhưng chưa được hưởng hỗ trợ
	 
	 
	 
	 


Kèm theo Danh sách Phụ lục các số liệu chi tiết nêu trên.
II. Đánh giá chung về tình hình hoạt động trong năm
III. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động
IV. Đề xuất, kiến nghị
 

	 
	ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH, THÀNH PHỐ.....
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 

Phụ lục
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và phân bổ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là thành viên hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do)

1. Danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là thành viên Hệ sinh thái FTA thuộc tỉnh, thành phố phụ trách
	STT
	Tên chủ thể
	Mã số
	Ngành nghề kinh doanh

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


2. Danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là thành viên Hệ sinh thái tận dụng các FTA thuộc tỉnh, thành phố phụ trách có đề án đề xuất đạt yêu cầu thẩm định và đã được hưởng hỗ trợ
	STT
	Tên chủ thể
	Mã số
	Tên đề xuất được duyệt
	Kinh phí được duyệt (triệu đồng)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3. Danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là thành viên Hệ sinh thái tận dụng các FTA thuộc tỉnh, thành phố phụ trách có đề án đề xuất đạt yêu cầu thẩm định nhưng chưa được hưởng hỗ trợ
	STT
	Tên chủ thể
	Mã số
	Tên đề xuất được duyệt
	Kinh phí cần được bố trí (triệu đồng)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


